
STT masv hoten ngaysinh gioitinh

1 13520022 Nguyễn Quốc Anh 1994-03-15 Nam

2 13520028 Mai Thiện Ân 1991-11-18 Nam

3 13520034 Hồ Văn Ban 1995-01-10 Nữ

4 13520050 Tưởng Ngọc Quốc Bình 1995-03-26 Nam

5 13520052 Điểu An Bình 1995-10-27 Nam

6 13520065 Vũ Ngọc Cẩn 1994-12-08 Nam

7 13520068 Nguyễn Hiếu Cảnh 1995-09-26 Nam

8 13520076 Vũ Minh Chiến 1995-08-07 Nam

9 13520080 Phạm Văn Chính 1993-12-12 Nam

10 13520084 Trần Văn Chương 1995-11-12 Nam

11 13520088 Nguyễn Văn Công 1995-10-30 Nam

12 13520092 Lý Trung Cương 1995-03-20 Nam

13 13520094 Nguyễn Hữu Cường 1995-04-18 Nam

14 13520102 Nguyễn Văn Cường 1995-10-20 Nam

15 13520111 Đỗ Công Danh 1995-11-25 Nam

16 13520113 Nguyễn Công Danh 1995-07-21 Nam

17 13520116 Quách Thị Diệu 1995-05-08 Nữ

18 13520126 Lê Thị Kim Dung 1995-08-14 Nữ

19 13520132 Hứa Trí Dũng 1995-12-27 Nam

20 13520134 Nguyễn Quốc Dũng 1995-10-13 Nam

21 13520135 Nguyễn Tuyến Dũng 1995-01-14 Nam

22 13520140 Lê Vũ Thuỳ Dương 1995-10-20 Nữ

23 13520146 Nguyễn Lê Minh Dương 1995-11-07 Nam

24 13520168 Nguyễn Võ Khương Duy 1995-07-17 Nam

25 13520173 Nguyễn Hữu Đắc 1995-02-24 Nam

26 13520174 Nguyễn Vĩnh Trọng Đại 1995-03-03 Nam

27 13520180 Huỳnh Văn Đặng 1995-06-24 Nam

28 13520187 Tăng Tường Đạt 1995-02-17 Nam

29 13520203 Nguyễn Tiến Đạt 1995-08-07 Nam

30 13520207 Nguyễn Tấn Độ 1995-09-16 Nam

31 13520211 Nguyễn Trung Đức 1995-05-17 Nam

32 13520215 Võ Thanh Đức 1995-09-13 Nam

33 13520236 Lê Hoàng Hải 1995-07-09 Nam

34 13520241 Bùi Thị Thanh Hằng 1995-05-14 Nữ

35 13520245 Trần Thị Hạnh 1995-08-20 Nữ

36 13520246 Trần Diệu Đức Hạnh 1995-01-20 Nữ

37 13520266 Võ Văn Hiếu 1995-09-25 Nam

38 13520269 Lý Văn Hiếu 1995-02-02 Nam

39 13520286 Trương Văn Hòa 1995-09-28 Nam

40 13520289 Nguyễn Duy Hoài 1995-09-17 Nam

41 13520291 Nguyễn Vũ Hoài 1995-04-15 Nam

42 13520294 Đặng Phan Xuân Hoàng 1995-09-29 Nam

43 13520305 Nguyễn Minh Hoàng 1995-11-17 Nam

44 13520326 Nguyễn Viết Hùng 1995-02-08 Nam

45 13520331 Thân Đức Hưng 1995-12-03 Nam

46 13520335 Trần Nguyễn Minh Hưng 1995-08-21 Nam



47 13520340 TRẦN THỊ HƯƠNG 1995-03-25 Nữ

48 13520360 Lê Bảo Huy 1995-05-14 Nam

49 13520361 Nguyễn Quốc Huy 1995-09-14 Nam

50 13520377 Đào Duy Kha 1995-10-10 Nam

51 13520378 Lê Văn Khải 1995-04-06 Nam

52 13520382 Cao Ngọc Khanh 1995-04-21 Nam

53 13520386 Võ Quốc Khánh 1994-04-04 Nam

54 13520389 Phạm Quốc Khánh 1995-03-24 Nam

55 13520390 Nguyễn Văn Khánh 1995-11-12 Nam

56 13520398 Trần Đăng Khoa 1995-01-16 Nam

57 13520401 NGHI HOÀNG KHOA 1995-05-16 Nam

58 13520407 Hồ Minh Khôi 1995-11-13 Nam

59 13520425 Lê Ngọc Lâm 1995-11-10 Nam

60 13520428 Làu Minh Lâm 1994-05-01 Nam

61 13520430 Nguyễn Trần Chí Lâm 1995-12-05 Nam

62 13520439 Phạm Thị Huỳnh Liên 1995-03-25 Nam

63 13520464 Nguyễn Thành Lợi 1995-12-26 Nam

64 13520466 Nguyễn Xuân Long 1995-04-06 Nam

65 13520482 NGUYỄN THỊ MỘNG LƯU 1995-07-04 Nữ

66 13520492 Nguyễn Đình Mạnh 1995-05-15 Nam

67 13520498 Nguyễn Hoàng Tú Minh 1995-08-06 Nữ

68 13520501 Đoàn Nhật Minh 1995-02-18 Nam

69 13520513 Trần Thanh Mộng 1995-04-23 Nam

70 13520518 Nguyễn Trung Nam 1995-01-04 Nam

71 13520528 Nguyễn Đình Nam 1994-01-29 Nam

72 13520532 Trương Thị Tố Nga 1994-12-03 Nữ

73 13520535 Lê Thị Tài Ngân 1995-12-10 Nữ

74 13520545 Lương Trung Nghĩa 1995-08-23 Nam

75 13520555 Nguyễn Thị Ngọc 1995-02-10 Nữ

76 13520562 Võ Quang Khải Nguyên 1995-07-16 Nam

77 13520570 Phan Đình Nhân 1995-11-24 Nữ

78 13520593 Trần Văn Nhứt 1995-04-04 Nam

79 13520621 Võ Thanh Phong 1995-07-30 Nam

80 13520646 Phạm Minh Phụng 1995-05-21 Nam

81 13520665 Tăng Phước Quân 1995-10-24 Nam

82 13520670 Đoàn Quang Nhật Quân 1995-12-18 Nam

83 13520682 Lê Mạnh Quý 1995-09-28 Nam

84 13520692 Lý Ngọc Sang 1994-01-09 Nam

85 13520696 Nguyễn Thái Sang 1995-12-05 Nam

86 13520705 Nguyễn Ngọc Sơn 1995-10-26 Nam

87 13520722 Huỳnh Minh Tài 1995-08-15 Nam

88 13520723 Trần Đức Tài 1994-09-11 Nam

89 13520733 Lê Hửu Tài 1995-09-12 Nam

90 13520734 Nguyễn Thành Tài 1995-05-03 Nam

91 13520738 Ninh Khắc Tâm 1995-04-27 Nam

92 13520740 Phan Đặng Tâm 1995-01-05 Nam

93 13520755 Nguyễn Minh Tấn 1994-11-14 Nam



94 13520759 Nguyễn Văn Thái 1995-07-28 Nam

95 13520773 Nguyễn Đặng Thắng 1995-05-12 Nam

96 13520787 Đỗ Xuân Thành 1995-07-23 Nam

97 13520791 Lê Liên Thành 1995-10-01 Nam

98 13520792 Nguyễn Trần Trường Thành 1995-04-26 Nam

99 13520803 Huỳnh Thanh Thảo 1995-02-26 Nữ

100 13520810 Phạm Thị Anh Thi 1995-06-10 Nữ

101 13520815 Nguyễn Hoàng Thuận Thiên 1995-10-19 Nam

102 13520819 Phạm Văn Thiện 1995-08-18 Nam

103 13520824 Diệp Hữu Thiện 1995-11-30 Nam

104 13520833 Lê Hữu Thịnh 1995-02-09 Nam

105 13520840 Trần Anh Thịnh 1995-10-13 Nữ

106 13520841 Khưu Dũ Thịnh 1995-04-18 Nam

107 13520842 Phạm Thị Oanh Thơ 1995-07-02 Nam

108 13520845 Cù Văn Thọ 1995-12-29 Nam

109 13520855 Lê Thị Thu 1994-07-13 Nữ

110 13520860 Trần Công Thức 1995-11-24 Nam

111 13520867 Hoàng Thị Diệu Thường 1995-06-15 Nữ

112 13520883 Vũ Văn Tiến 1994-03-28 Nam

113 13520884 Trần Văn Tiến 1995-10-04 Nam

114 13520888 Đoàn Quốc Tín 1995-11-02 Nam

115 13520892 Hoàng Đức Tín 1995-04-25 Nam

116 13520916 Hà Minh Trí 1995-06-10 Nữ

117 13520919 Đậu Minh Trí 1995-08-16 Nam

118 13520946 Lâm Thành Trung 1992-12-25 Nam

119 13520956 Nguyễn Viết Trung 1995-04-26 Nam

120 13520959 Nguyễn Nam Trung 1995-04-24 Nam

121 13520966 Nguyễn Minh Trường 1995-03-16 Nam

122 13520968 Hồ Thị Cẩm Tú 1995-03-02 Nữ

123 13520992 Nguyễn Minh Tuấn 1995-11-20 Nam

124 13521016 Phạm Thị Tuyết 1995-07-14 Nữ

125 13521017 Nguyễn Thị Tuyết 1995-05-30 Nữ

126 13521019 Nguyễn Thanh Tỵ 1989-10-12 Nam

127 13521027 Nguyễn Xuân Viễn 1995-01-10 Nam

128 13521030 Lê Thành Việt 1995-06-20 Nam

129 13521036 Phùng Quốc Việt 1995-06-13 Nam

130 13521039 Nguyễn Lâm Vinh 1995-08-21 Nam

131 13521054 Đỗ Minh Hoàng Vũ 1995-01-29 Nam

132 13521066 Vũ Thị Thanh Xuân 1995-02-20 Nữ


